
Số Giấy 

chứng nhận

Ngày cấp 

lần đầu

Ngày điều 

chỉnh
Số công văn Ngày cấp

1 001
Công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam

Tầng 12A, tòa nhà 

Vinaconex, Số 34 Láng 

Hạ, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Tp Hà 

Nội

Hà Thị Thu 

Thanh

Hà Thị Thu 

Thanh
001/KDKT 30/10/2013 10/06/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Deloitte 

Việt Nam - Tại 

TP Hồ Chí Minh

Tầng 18, Tòa nhà 

Times Square, Số 22-

36 Nguyễn Huệ, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

7838/BTC-CĐKT 12/06/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Hãng 

kiểm toán AASC - 

 tại Tp Hồ Chí 

Minh

17 Sông Thương, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh

16963/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH Hãng 

kiểm toán AASC 

tại Quảng Ninh

Số 8, Phố Chu Văn 

An, Phường Hồng 

Hải, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng 

Ninh.

03/BTC-CĐKT 02/01/2014

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

(Cập nhật đến ngày 15/01/2016)

       Một số điểm lưu ý:

1- Các doanh nghiệp kiểm toán có tên sau đây đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67 (Trừ

trường hợp bị đình chỉ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bị tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm

toán).                                                                         

2- Bộ Tài chính cập nhật và công khai Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Danh sách các doanh

nghiệp kiểm toán bị đình chỉ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán bị tạm

ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

       3- Các Danh sách này được cập nhật định kỳ và công khai thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ kiểm toán 

Chi nhánh 

của doanh 

nghiệp kiểm 

toán đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

kiểm toán

Địa chỉ chi nhánh

Công văn chấp thuận cho 

chi nhánh của doanh 

nghiệp kiểm toán đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ 

kiểm toán

2 002
Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC

Số 1, Phố Lê Phụng 

Hiểu, Phường Tràng 

Tiền, Quận Hoàn 

Kiếm, Tp Hà Nội

Ngô Đức Đoàn Ngô Đức Đoàn

Số TT
Số 

hiệu

Doanh nghiệp 

kiểm toán
Trụ sở chính

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Tổng giám 

đốc/Giám 

đốc

002/KDKT 30/10/2013 02/11/2015



3 004
Công ty TNHH Ernst 

& Young Việt Nam

Số 2, đường Hải Triều, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, Tp Hồ Chí 

Minh

Trần Đình 

Cường

Trần Đình 

Cường
003/KDKT 30/10/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH 

Ernst&Young 

Việt Nam tại Tp 

Hà Nội

Tầng 8, Tòa nhà 

Cornerstone, Số 16 

Phan Chu Trinh, 

Phường Phan Chu 

Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, Tp Hà Nội

17120/BTC-CĐKT 11/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH kiểm 

toán và dịch vụ 

tin học TP Hồ Chí 

Minh - tại Đà 

Nẵng

36 Hà Huy Tập, 

phường Xuân Hà, 

quận Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng

16978/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH kiểm 

toán và dịch vụ 

tin học TP Hồ Chí 

Minh - tại Hà Nội

C2, tầng 24, tòa nhà 

Vimeco, lô E9, đường 

Phạm Hùng, Phường 

Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

16979/BTC-CĐKT 06/12/2013

5 006

Công ty TNHH 

PricewaterhouseCoop

ers Việt Nam

Số 29, đường Lê Duẩn, 

quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

Đinh Thị 

Quỳnh Vân

Đinh Thị 

Quỳnh Vân
005/KDKT 30/10/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH 

PricewaterhouseC

oopers Việt Nam 

tại Hà Nội

Tầng 16, Keangnam 

Hanoi Landmark 

Tower, Lô E6, Khu đô 

thị Cầu Giấy, xã Mễ 

Trì, huyện Từ Liêm, 

Tp Hà Nội

17303/BTC-CĐKT 16/12/2013

6 007
Công ty TNHH 

KPMG

Tầng 46 Tòa tháp 

Keangnam, Hanoi 

landmark Tower, tòa 

nhà 72 tầng, lô E6, 

đường Phạm Hùng, 

Khu đô thị mới Cầu 

Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, 

Hà Nội

Warrick Antony 

Cleine

Warrick 

Antony Cleine
006/KDKT 30/10/2013 19/10/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH KPMG 

tại TP Hồ Chí 

Minh

Số 115, đường 

Nguyễn Huệ, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp 

Hồ Chí Minh

15824/BTC-CĐKT 29/10/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

A&C tại Hà Nội

40 Giảng Võ, Cát 

Linh, Đống Đa, Hà Nội
16995/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

A&C tại Cần Thơ

162C/4 Trần Ngọc 

Quế, Phường Xuân 

Khánh, Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

16993/BTC-CĐKT 06/12/2013

4 005

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Dịch vụ Tin 

học Thành phố Hồ 

Chí Minh (AISC)

389A Điện Biên Phủ, 

Phường 04, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phạm Văn Vinh
Phạm Văn 

Vinh
004/KDKT 30/10/2013 03/11/2015

7 008
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn A&C

02 Trường Sơn, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh

Võ Hùng Tiến Võ Hùng Tiến 007/KDKT 30/10/2013
05/9/2014

08/6/2015



Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

A&C tại Nha 

Trang

18 Trần Khánh Dư, 

Phường Phước Tân, 

TP. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

16989/BTC-CĐKT 06/12/2013

8 009
Công ty TNHH Kiểm 

toán AFC Việt Nam

Số 04 Nguyễn Đình 

Chiểu - Phường Đa 

Kao - Quận 1 - TP. Hồ 

Chí Minh

Đặng Thị Mỹ 

Vân

Đặng Thị Mỹ 

Vân
030/KDKT 20/11/2013 13/10/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán AFC 

Việt Nam - Tại 

Cần Thơ

237A5 - Đường 30/4 - 

Phường Hưng Lợi - 

Quận Ninh Kiều - TP 

Cần Thơ

1700/BTC-CĐKT 03/02/2015

9 010
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Kế toán AAC

Lô 78-80 Đường 30 

tháng 4, Phường Hòa 

Cường Bắc, Quận Hải 

Châu, Tp Đà Nẵng

Phan Xuân Vạn
Phan Xuân 

Vạn
056/KDKT 10/12/2013 11/11/2015

Chi nhánh tại Tp 

HCM - Công ty 

TNHH Kiểm toán 

và Kế toán (Tp 

Đà Nẵng)

47-49 Hoàng Sa (tầng 

5 Tòa nhà Hoàng 

Đan), Phường Đa Kao, 

Quận 1, Tp Hồ Chí 

Minh

17119/BTC-CĐKT 11/12/2013

10 013
Công ty TNHH Kiểm 

toán Thủy Chung

Lầu 5, 97 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, thành phố Hồ 

Phùng Thị 

Thanh Thủy

Phùng Thị 

Thanh Thủy
098/KDKT 13/01/2014 07/01/2015

11 014

Công ty TNHH Dịch 

vụ Kiểm toán và Tư 

vấn Kế toán BHP

128 Nguyễn Thị Minh 

Khai - Phường 06 - 

Quận 3 - TP Hồ Chí 

Minh

Trần Bội Thảo Trần Bội Thảo 118/KDKT 26/02/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và kế toán 

Hà Nội - tại thành 

phố Hồ Chí Minh

296 Phan Xích Long, 

phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ 

Chí Minh

16970/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và kế toán 

Hà Nội - tại Hải 

Phòng

Tầng 7 tòa nhà Thư 

viện, số 213A Lạch 

Tray, phường Đổng 

Quốc Bình, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

16967/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và kế toán 

Hà Nội - tại 

Thanh Xuân

P 802, số 97/223, 

Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

16964/BTC-CĐKT 06/12/2013

13 018
Công ty TNHH Kiểm 

toán AS

63A Võ Văn Tần, 

Phường 06, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Võ Phan Sử Võ Phan Sử 072/KDKT 20/12/2013

7 008
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn A&C

02 Trường Sơn, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh

Võ Hùng Tiến Võ Hùng Tiến 007/KDKT 30/10/2013
05/9/2014

08/6/2015

12 016

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Kế toán Hà 

Nội (CPA HANOI)

Số 3, ngõ 1295 đường 

Giải Phóng, phường 

Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

Nguyễn Ngọc 

Tỉnh

Nguyễn Ngọc 

Tỉnh
008/KDKT 30/10/2013 02/11/2015



14 021

Công ty TNHH 

Kiểm toán và 

Thẩm định giá 

M&H

L14-08B, Lầu 14, Tòa 

nhà Vincom, 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc 

Mai
099/KDKT 13/01/2014 31/10/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Thẩm 

định giá M&H

Tầng 8 - Lapaz Tower, 

Số 38 Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Thạch 

Thang, Quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam

18378/BTC-CĐKT 17/12/2014

15 022

Công ty TNHH Kế 

toán -Kiểm toán - Tư 

vấn Việt Nam

Số 10 ngõ 121, phố 

Chùa Láng, Phường 

Láng Thượng, Quận 

Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội

Hà Quốc Khánh
Hà Quốc 

Khánh
112/KDKT 25/01/2014 10/06/2015

16 023

Công ty TNHH dịch 

vụ kiểm toán và tư 

vấn kế toán Bắc Đẩu

133 Khu Văn Thánh 

Bắc - Đường D3 - 

Phường 25 - Quận 

Bình Thạnh - TP Hồ 

Chí Minh

Đào Duy Hùng Đào Duy Hùng 010/KDKT 30/10/2013 29/12/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán D.T.L - 

 Chi nhánh Hà Nội

Tầng 7, Tòa nhà 

Lotus, Số 2 Đường 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

16991/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán D.T.L miền 

Trung

197 Lê Đình Lý, 

Phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam

11938/BTC-CĐKT 28/08/2015

18 033
Công ty TNHH Kiểm 

toán Tư vấn Độc Lập

35 Bis Phùng Khắc 

Khoan, P. Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Mai Thanh Hiếu
Mai Thanh 

Hiếu
057/KDKT 10/12/2013

Công ty TNHH 

Kiểm toán Tư vấn 

Độc Lập - Chi 

nhánh Hà Nội

Số 57 Vũ Trọng 

Phụng, P. Thanh Xuân 

Trung, Thanh Xuân, 

Hà Nội

17107/BTC-CĐKT 11/12/2013

19 034

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá Việt 

Nam (VAE)

Tầng 11 Tòa nhà Sông 

Đà, 165 Cầu Giấy, 

Dịch Vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc 

Tuấn
011/KDKT 30/10/2013 23/11/2015

Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh - Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá 

Việt Nam

15/4 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường 6, 

Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh

16996/BTC-CĐKT 06/12/2013

19 037

Công ty TNHH Kiểm 

toán - Tư vấn Đất 

Việt

02 Huỳnh Khương 

Ninh, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

Võ Thế Hoàng Võ Thế Hoàng 104/KDKT 17/01/2014 10/11/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán - Tư vấn Đất 

Việt - tại Hà Nội

Số 9C ngõ 28 ngách 

389/70 Trần Thái 

Tông, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội

8466/BTC-CĐKT 25/06/2014

031/KDKT 20/11/2013

18/12/2014

10/06/2015

10/11/2015

17 026
Công ty TNHH Kiểm 

toán D.T.L

140 Nguyễn Văn Thủ, 

Đa Kao, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Đặng Xuân 

Cảnh

Đặng Xuân 

Cảnh



20 038
Công ty TNHH Kiểm 

toán BDO

Tầng 20, Tòa nhà 

ICON 4, Số 243A Đê 

La Thành, P. Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội

Mai Lan 

Phương

Mai Lan 

Phương
012/KDKT 30/10/2013

Chi nhánh công ty 

TNHH kiểm toán 

BDO tại TP Hồ 

Chí Minh

Tầng 2, tòa nhà 

Indochina Park Tower, 

Số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 

ĐaKao, quận 1 TP Hồ 

Chí Minh

16976/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán DFK Việt 

Nam - tại Bình 

Dương

Số 127, đường Huỳnh 

Văn Lũy, phường Phú 

Lợi, TP Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

16957/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán DFK Việt 

Nam - tại Hà Nội

Phòng 2506, Tầng 25 

tòa nhà M3M4, số 91 

đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Láng, 

Quận Đống Đa, TP Hà 

Nội

16962/BTC-CĐKT 06/12/2013

22 043
Công ty TNHH Kiểm 

toán Đông Á

Số 22 Phó Đức Chính, 

Phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, Tp Hà 

Nội

Nguyễn Văn Vụ
Nguyễn Văn 

Vụ
032/KDKT 20/11/2013 23/10/2014

Chi nhánh miền 

Nam Công ty 

TNHH Kiểm toán 

và Định giá 

Thăng Long - 

T.D.K

C14 Khu quy hoạch 

dân cư Hạnh Thông 

Tây, Quang Trung, 

P.11, Gò Vấp, TP. Hồ 

Chí Minh

15847/BTC-

CĐKT
31/10/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá 

Thăng Long - 

T.D.K

42 Trần Tống, Phường 

Thạc Gián, Quận 

Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng

15851/BTC-

CĐKT
31/10/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá 

Thăng Long - 

T.D.K - Tại Hà 

Nội

Số 97, ngõ 141, phố 

Giáp Nhị, Phường 

Thịnh Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

15849/BTC-

CĐKT
31/10/2014

Công ty TNHH 

Kiểm toán và 

Định giá Thăng 

Long - T.D.K - 

Chi nhánh Đông 

Bắc

Số 319, Đường Bà 

Triệu, Phường Vĩnh 

Trại, Thành phố Lạng 

Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, 

Việt Nam

15848/BTC-

CĐKT
31/10/2014

21 042
Công ty TNHH Kiểm 

toán DFK Việt Nam

38/8 Lam Sơn, Phường 

2, Quận Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh

Nguyễn Lương 

Nhân

Nguyễn 

Lương Nhân
013/KDKT 30/10/2013

23 045

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Định 

giá Thăng Long - 

T.D.K

Sàn KT-TM và DV 

khu nhà ở CBCS 

CSTT- CAHN, P. 

Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội, 

Việt Nam

Từ Quỳnh Hạnh
Từ Quỳnh 

Hạnh
014/KDKT 30/10/2013

- Lần 1 ngày 

12/09/2014 

- Lần 2 ngày 

04/11/2014

- Lần 3 ngày 

27/01/2015



Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá 

Thăng Long - 

T.D.K Đồng Nai

E180, Đường Võ Thị 

Sáu, Phường Thống 

Nhất, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

13580/BTC-

CĐKT
30/09/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá 

Thăng Long - 

T.D.K – Khu vực 

miền Bắc

Số 9 đường Đoạn Xá, 

Phường Đông Hải 1, 

Quận Hải An, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

14262/BTC-

CĐKT
12/10/2015

24 046
Công ty TNHH Kiểm 

toán KSI Việt Nam

Tầng 2, 3, 4 Số 96, 

Đinh Tiên Hoàng, 

Phường 1, Quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh

Trương Quang 

Anh

Trịnh Thị 

Bích Liên
052/DNKT 26/05/2014

Công ty TNHH 

Kiểm toán KSI 

Việt Nam - Chi 

nhánh Hà Nội

Tầng 4, AC Building, 

ngõ 78, phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

7151/BTC-

CĐKT
30/05/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Hãng 

Kiểm toán và 

Định giá ATC

Lầu 3, Tòa nhà An 

Nhất, Số 256 Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

Phường 06, Quận 3, 

TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

19073/BTC-CĐKT 29/12/2014

Chi nhánh Hà 

Thành - Công ty 

TNHH Hãng 

Kiểm toán và 

Định giá ATC

Tầng 6, Tòa nhà Việt 

Á, Số 9 phố Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

11903/BTC-CĐKT 28/08/2015

26 048

Công ty TNHH Kiểm 

toán - tư vấn tài 

chính D.N.P

D.N.P Auditing - 

Financial Consulting 

Company Limited

Lê Tiến Dũng Lê Tiến Dũng 115/KDKT 27/01/2014 18/12/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán - Tư vấn Tài 

chính D.N.P

284/41/2, Lý Thường 

Kiệt, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16515/BTC-CĐKT 09/11/2015

27 051
Công ty TNHH Kiểm 

toán U&I

Số 9 Ngô Gia Tự, 

Phường Chánh Nghĩa, 

Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Phạm Nguyễn 

Trường Sơn

Phạm Nguyễn 

Trường Sơn
077/KDKT 31/12/2013 22/06/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán U&I - 

Chi nhánh Hà Nội

Phòng 1002, Tòa nhà 

Thành Đông, 132 Kim 

Mã, Phường Kim Mã, 

Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

16746/BTC-CĐKT 11/11/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán An 

Việt – Chi nhánh 

Hà Nội

Tầng 9, Tòa nhà AC, 

Ngõ 78 phố Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

14339/BTC-CĐKT 13/10/2015

23 045

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Định 

giá Thăng Long - 

T.D.K

Sàn KT-TM và DV 

khu nhà ở CBCS 

CSTT- CAHN, P. 

Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội, 

Việt Nam

Từ Quỳnh Hạnh
Từ Quỳnh 

Hạnh
014/KDKT 30/10/2013

- Lần 1 ngày 

12/09/2014 

- Lần 2 ngày 

04/11/2014

- Lần 3 ngày 

27/01/2015

25 047

Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán và Định 

giá ATC

Tòa nhà ATC, Lô D12, 

Khu đấu giá quyền sử 

dụng đất Vạn Phúc, 

Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Hà Nội

Lê Thành Công
Lê Thành 

Công
058/KDKT 10/12/2013

31/10/2014

10/11/2015

059/KDKT 10/12/2013 25/09/201528 055
Công ty TNHH Kiểm 

toán An Việt

Tầng 12, Tòa nhà số 

167 Phố Bùi Thị Xuân, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Tạ Văn Việt

Trần Ngọc Anh

Vũ Bình Minh

Tạ Văn Việt



Công ty TNHH 

Kiểm toán An 

Việt – Chi nhánh 

Hải Phòng

Số 5 Lý Tự Trọng, 

Phường Hoàng Văn 

Thụ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

14340/BTC-CĐKT 13/10/2015

29 058
Công ty TNHH tư 

vấn - kiểm toán S&S

41 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Sam Han Lee Sam Han Lee 091/KDKT 03/01/2014

30 065

Công ty TNHH Tư 

vấn và Kiểm toán 

Gia Cát

316 Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Phương Bảo 

Quốc

Phương Bảo 

Quốc
120/KDKT 27/02/2013 02/12/2015

31 066
Công ty TNHH Kiểm 

toán Cimeico

Số 7 đường Đào Tấn, 

phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

Nguyễn Thị 

Quyên

Nguyễn Thị 

Quyên
078/KDKT 31/12/2013 26/02/2015

32 068

Công ty TNHH 

Grant Thornton (Việt 

Nam)

Tầng 18, Tòa tháp 

quốc tế Hòa Bình, số 

106, phố Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa 

Đô, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Nguyễn Chí 

Trung

Nguyễn Chí 

Trung
015/KDKT 30/10/2013

14/08/2014

18/06/2015 

24/12/2015

Công ty TNHH 

Grant Thornton 

(Việt Nam) - Chi 

nhánh tại Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phòng 2808-2809, 

Lầu 28, Saigon Trade 

Center, Số 37 Đường 

Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

12444/BTC-CĐKT 05/09/2014

33 069

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư, Tài 

chính, Kế toán, Thuế 

- Kiểm toán COM.PT

B 202, Số 46 Trần 

Hưng Đạo, Phường 

Hàng Bài, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà 

Nội

Phùng Thị 

Quang Thái

Phùng Thị 

Quang Thái
127/KDKT 12/03/2014 24/12/2015

Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh - Công 

ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư, Tài chính, 

Kế toán, Thuế - 

Kiểm toán 

COM.PT

44/9 Tân Hải, Phường 

13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

11907/BTC-CĐKT 25/08/2014

34 070
Công ty TNHH Kiểm 

toán Mỹ

95 Trần Quang Khải, 

Phường Tân Định, 

Quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

Lê Văn Thanh Lê Văn Thanh 033/KDKT 20/11/2013 28/01/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Mỹ tại Đà 

Nẵng

Tầng 3, tòa nhà 

Danabook, số 76 - 78 

Bạch Đằng, phường 

Hải Châu I, quận Hải 

Châu thành phố Đà 

Nẵng

1573/BTC-CĐKT 25/01/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

Chuẩn Việt

Căn hộ 01, dãy C - 

Lạc Trung, Vĩnh Tuy, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội

16997/BTC-CĐKT 06/12/2013

059/KDKT 10/12/2013 25/09/2015

35 071

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

Chuẩn Việt

33 Phan Văn Khỏe, 

Phường 13, Quận 5, 

TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh 

Sang

Nguyễn 

Thanh Sang
016/KDKT

28 055
Công ty TNHH Kiểm 

toán An Việt

Tầng 12, Tòa nhà số 

167 Phố Bùi Thị Xuân, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Tạ Văn Việt

Trần Ngọc Anh

Vũ Bình Minh

Tạ Văn Việt

30/10/2013 31/08/2015



Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

Chuẩn Việt tại Đà 

Nẵng

Tầng 3, 112 Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Hòa 

Thuận Tây, Quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng

9644/BTC-CĐKT 15/07/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

Tài chính Quốc tế 

(TP Hà Nội)

Lầu 5 Tòa nhà Hải Âu 

- Số 39B Trường Sơn - 

 Phường 4 - Quận Tân 

Bình - Thành phố Hồ 

Chí Minh

8279/BTC-CĐKT 22/06/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

Tài chính Quốc tế 

tại Thanh Hóa

Lô S2 – Khu 2 – Khu 

đô thị Bình Minh - 

Phường Đông Hương 

– TP Thanh Hóa - 

Tỉnh Thanh Hóa

8278/BTC-CĐKT 22/06/2015

Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh - Công ty 

TNHH Kiểm toán 

An Phát AFC

Số 12 Nguyễn Cảnh 

Chân, phường Nguyễn 

Cư Trinh, quận 1, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

6374/BTC-CĐKT 18/05/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán An Phát 

AFC tại Hà Nội

Số 10, ngõ Thái Thịnh 

II, phường Thịnh 

Quang, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

6375/BTC-CĐKT 18/05/2015

38 084

Công ty TNHH Kiểm 

toán - Tư vấn định 

giá ACC_Việt Nam

Số 11/24 Đào Tấn - 

Phường Cống Vị - 

Quận Ba Đình - TP Hà 

Nội

Nguyễn Văn 

Thành

Nguyễn Văn 

Thành
060/KDKT 10/12/2013 24/12/2015

39 085
Công ty TNHH Kiểm 

toán Phương Đông

Phòng 908 Tòa nhà 

Indochina Park Tower - 

 Số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu - Phường Đa 

Kao - Quận I - TP Hồ 

Chí Minh

Phạm Văn Bằng
Phạm Văn 

Bằng
109/KDKT 24/01/2014 26/03/2015

40 086

Công ty TNHH kiểm 

toán độc lập quốc gia 

Việt Nam

Số nhà 112, ngõ 553, 

đường Giải Phóng, 

Phường Giáp Bát, 

Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, 

Nguyễn Thanh 

Nam

Nguyễn 

Thanh Nam
066/KDKT 10/12/2013

35 071

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

Chuẩn Việt

33 Phan Văn Khỏe, 

Phường 13, Quận 5, 

TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh 

Sang

Nguyễn 

Thanh Sang
016/KDKT 30/10/2013 31/08/2015

36 072

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Tài 

chính Quốc tế

A27 - Nơ 3 - Khu đô 

thị mới Định Công - 

Phường Định Công - 

Quận Hoàng Mai - Hà 

Nội

Khúc Đình 

Dũng

Khúc Đình 

Dũng
053/DNKT 29/11/2013 13/05/2015

37 078
Công ty TNHH Kiểm 

toán An Phát AFC

Số 1/11/1395, đường 

Giải Phóng, Phường 

Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Minh 

Tần

Trần Thị 

Minh Tần
035/KDKT 20/11/2013

07/05/2015

04/12/2015



Công ty TNHH 

Kiểm toán Việt 

Nhất - Chi nhánh 

Hà Nội

Số 13, ngõ 6, phố Kim 

Đồng, phường Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

16965/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh Sài 

Gòn - Công ty 

TNHH Kiểm toán 

Việt Nhất

42/2 Nguyễn Đình 

Khơi, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh

17092/BTC-CĐKT 10/12/2013

42 091

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

DCPA

Số 82, phố Bạch Mai, 

Phường Cầu Dền, 

Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, 

Nguyễn Cảnh 

Dương

Nguyễn Cảnh 

Dương
116/KDKT 12/02/2014

43 095
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn APEC

Số 10A - Ngõ 1295/2 - 

Đường Giải Phóng - 

Phường Hoàng Liệt - 

Quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

Đỗ Ngọc Hóa Đỗ Ngọc Hóa 092/KDKT 03/01/2014

44 098
Công ty TNHH Kiểm 

toán Hùng Vương

Phòng 808, Tòa nhà 

CT5-DDN2, Mỹ Đình 

II, Mỹ Đình, Từ Liêm, 

Hà Nội

Nguyễn Quốc 

Tuấn

Nguyễn Quốc 

Tuấn
038/KDKT 20/11/2013 22/09/2015

Chi nhánh Hà Nội 

Công ty TNHH 

Kiểm toán Hùng 

Vương

Số 17, ngõ 36/4, phố 

Lương Đình Của, 

phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, TP.Hà 

Nội, Việt Nam

14249/BTC-CĐKT 12/10/2015

45 093

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá 

Hồng Hà

P206 Đơn Nguyên 2 

Cầu thang 3, Nhà CT1, 

KĐT Mỹ Đình, Xã Mễ 

Trì, Huyện Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội

Nguyễn Đăng 

Khanh

Nguyễn Đăng 

Khanh
073/KDKT 20/12/2013

Công ty TNHH 

Kiểm toán FAC - 

Chi nhánh Nha 

Trang

Số 27 đường B1, Khu 

đô thị Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Hiệp, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

8984/BTC-CĐKT 03/07/2014

Công ty TNHH 

Kiểm toán FAC - 

Chi nhánh Miền 

Trung

159B Trần Quý Cáp, 

phường Hòa Thuận, 

thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam

17964/BTC-

CĐKT
10/12/2014

036/KDKT 20/11/2013

46 099
Công ty TNHH Kiểm 

toán FAC

39/3L Phạm Văn 

Chiêu, Phường 8, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hoàng Lam Hoàng Lam 039/KDKT

41 088
Công ty TNHH Kiểm 

toán Việt Nhất

50C9 đường 11, Khu 

Miếu Nổi, phường 2, 

quận Phú Nhuận, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Nhân 

Bào

Nguyễn Nhân 

Bào

20/11/2013 02/11/2015



Công ty TNHH 

Kiểm toán FAC - 

Chi nhánh Đệ 

Nhất

Số 169 Trương Công 

Định, phường 3, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

1773/BTC-

CĐKT
04/02/2015

47 101

Công ty TNHH kiểm 

toán định giá và tư 

vấn tài chính Việt 

Nam

Số 120 đường Trần 

Quốc Hoàn, phường 

Quan Hoa, Quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội

Nghiêm Xuân 

Dũng

Nghiêm Xuân 

Dũng
133/KDKT 27/05/2014 27/08/2015

48 102
Công ty TNHH Kiểm 

toán Tư vấn Thủ Đô

Tầng 5 - Số nhà 43 Phố 

Phùng Chí Kiên - 

Phường Nghĩa Đô - 

Quận Cầu Giấy - Hà 

Nội

Nguyễn Anh 

Tuấn

Nguyễn Anh 

Tuấn
075/KDKT 30/12/2013 28/12/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Tư vấn Thủ 

Đô

337/2/11 Lê Văn Sỹ - 

Phường 1 - Quận Tân 

Bình - TP Hồ Chí 

Minh

19498/BTC-CĐKT 29/12/2015

49 105

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn thuế 

ATAX

Lô A92, đường 30/4, 

Phường Hòa Cường 

Bắc, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Văn Sĩ 
Nguyễn Văn 

Sĩ 
017/KDKT 30/10/2013 04/12/2015

50 106

Công ty TNHH Tài 

chính và Kiểm toán 

Việt Nam

Phòng 220 - Nơ 2 Bán 

Đảo Linh Đàm - Quận 

Hoàng Mai - Hà Nội

Hàn Thị Nguyệt
Hàn Thị 

Nguyệt
105/KDKT 17/01/2014 17/04/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Sao Việt - 

Tại Cần Thơ

137 Trần Hưng Đạo - 

Phường An Phú - 

Quận Ninh Kiều - TP 

Cần Thơ

9090/BTC-CĐKT 07/07/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Sao Việt - 

Tại TP Hồ Chí 

Minh

292/33/33 Bình Lợi - 

Phường 13 - Quận 

Bình Thạnh - TP Hồ 

Chí Minh

9091/BTC-CĐKT 07/07/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Sao Việt

Số 41 ngõ 62 Đường 

Trần Bình, Phường 

Mai Dịch, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội

946/BTC-CĐKT 21/01/2015

52 110 


Công ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá Vạn 

An

151 Nguyễn Ngọc 

Nhựt, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú, 

Tp Hồ Chí Minh

Nguyễn Thiện 

Hòa

Nguyễn Thiện 

Hòa
040/KDKT 20/11/2013 24/12/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và định giá 

Vạn An - tại Hà 

Nội

Phòng 1601, Tòa nhà 

MOMOTA, số 151 

đường Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Tương 

Mai, Quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội

16959/BTC-CĐKT 06/12/2013

46 099
Công ty TNHH Kiểm 

toán FAC

39/3L Phạm Văn 

Chiêu, Phường 8, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hoàng Lam Hoàng Lam 039/KDKT 20/11/2013 02/11/2015

51 107
Công ty TNHH Kiểm 

toán Sao Việt

386/51 Lê Văn Sỹ - 

Phường 14 - Quận 3 - 

TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Mạnh 

Quân

Nguyễn Mạnh 

Quân
018/KDKT 30/10/2013 02/12/2015



Chi nhánh Công 

ty THHH kiểm 

toán và tư vấn 

đầu tư tài chính 

Châu Á tại Hà Nội

Số 40, tổ 3, ngõ 53, 

đường Giáp Nhất, 

phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

3962/BTC-CĐKT 26/3/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

đầu tư tài chính 

Châu Á tại Nha 

Trang

229/1A Lê Hồng 

Phong, Phường Phước 

Hải, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam

3961/BTC-CĐKT 26/3/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư 

vấn UHY ACA - 

Chi nhánh Hải 

Phòng

Lô118, Khu Tái định 

cư Đằng Hải 2, đường 

Lê Hoàn, Phường 

Đằng Hải, Quận Hải 

An, Thành phố Hải 

Phòng

19143/BTC- CĐKT 30/12/2014

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư 

vấn UHY ACA - 

Chi nhánh Miền 

Trung

Phòng 1301, Chung 

cư tháp đôi Dầu khí, 

số 7, đường Quang 

Trung, Phường Quang 

Trung, Thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

18901/BTC-CĐKT 25/12/2014

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư 

vấn UHY ACA - 

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 10, Tòa nhà HL, 

Ngõ 82 Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng, 

Quận Cầu Giấy, Tp Hà 

Nội

3946/BTC-CĐKT 26/03/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư 

vấn UHY ACA - 

Chi nhánh tại Tp 

Hồ Chí Minh

46 Trương Quyền, 

Phường 06, Quận 03, 

Tp Hồ Chí Minh

3947/BTC-CĐKT 26/03/2015

55 116 

Công ty TNHH Kiểm 

toán KTV

41 Thi Sách, phường 

Ngô Thì Nhậm, quận 

Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

Phạm Thị 

Thanh Vân

Phạm Thị 

Thanh Vân
041/KDKT 20/11/2013 26/03/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán KTV - 

Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Số 11B, đường Hồng 

Hà, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh

12944/BTC-CĐKT 17/09/2015

53 111

Công ty TNHH kiểm 

toán và tư vấn đầu tư 

tài chính Châu Á

Nhà 303, chung cư 671 

Hoàng Hoa Thám, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Vũ Khải Hoàn Vũ Khải Hoàn 093/KDKT 03/01/2014 10/02/2015

019/KDKT 15/12/201454 112 


Công ty TNHH  

Kiểm toán và Tư vấn 

UHY ACA

Tầng 9 tòa nhà HL, 

Ngõ 82 phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

Đào Xuân Dũng
Trần Văn 

Dũng



56 118

Công ty TNHH Kiểm 

toán và tư vấn Phan 

Dũng

108/E7 Cộng Hòa, 

Phường 4, Quận Tân 

Bình, Tp Hồ Chí Minh

Phan Văn Dũng 
Phan Văn 

Dũng 
069/KDKT 13/12/2013 20/11/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Phan Dũng 

tại Đà Nẵng.

89 Phạm Văn Bạch, 

Phường Hòa Cường 

Nam, Thành phố Đà 

Nẵng.

17301/BTC-CĐKT 16/12/2013

57 119
Công ty TNHH Kiểm 

toán KTC SCS

Tầng 4, Tòa nhà GP 

Invest, 170 La Thành, 

Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa

Phạm Duy Hưng
Phạm Duy 

Hưng
042/KDKT 20/11/2013 12/08/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán SCS Global - 

tại TP Hồ Chí 

Minh

162B (Lầu 4) Điện 

Biên Phủ, phường 06, 

quận 3, TP Hồ Chí 

Minh

147/BTC-CĐKT 06/01/2015

58 122
Công ty TNHH Kiểm 

toán VNC

Số 9/69/255 đường 

Lĩnh Nam, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

Đặng Hữu 

Nhuận

Đặng Hữu 

Nhuận
085/KDKT 01/01/2014

59 123

Công ty TNHH tư 

vấn và kiểm toán 

VNASC

Số 33 - Ngõ 87 Đường 

Tam Trinh - Phường 

Mai Động - Quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội

Nguyễn Văn 

Quý

Nguyễn Văn 

Quý
132/KDKT 07/05/2014 11/11/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Nhân Tâm 

Việt - tại Hà Nội

Số 47 Vũ Trọng 

Phụng, Phường Thanh 

Xuân Trung, Quận 

Thanh Xuân, Tp Hà 

Nội

9997/BTC-CĐKT 22/07/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Nhân Tâm 

Việt- Tại Tp HCM

Số 7/1 Thành Thái, 

Phường 14, Quận 10, 

Tp HCM

9999/BTC-CĐKT 22/07/2015

Chi nhánh Tại 

Thành phố Hải 

Phòng - Công ty 

TNHH Kiểm toán 

Nhân Tâm Việt.

Số K3/125 phố Tô 

Hiệu, Phường Trại 

Cau, Quận Lê Chân, 

TP Hải Phòng.

9998/BTC-CĐKT 22/07/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Tư vấn 

kế toán và kiểm 

toán Việt Nam tại 

Quảng Ninh

Tổ 4, Khu 4, Phường 

Giếng Đáy, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

17716/BTC-CĐKT 20/12/2013

60 124
Công ty TNHH Kiểm 

toán Nhân Tâm Việt

Số 187 đường Nguyễn 

Lương Bằng, Phường 

Quang Trung, Quận 

Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội

Lưu Thị Thúy 

Anh

Lưu Thị Thúy 

Anh
020/KDKT 30/10/2013 03/07/2015

61 126

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Thẩm định 

giá Việt Nam

Số 160, phố Phương 

Liệt, Phường Phương 

Liệt, Quận Thanh 

Xuân, Tp Hà Nội

Nguyễn Minh 

Hải

Nguyễn Minh 

Hải
067/KDKT 10/12/2013 20/02/2014



Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán và Thẩm 

định giá Việt 

Nam tại Hà Nội

Số 83 Phố Vũ Trọng 

Phụng, Phường Nhân 

Chính, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội

16516/BTC-CĐKT 09/11/2015

62
127 Công ty TNHH Kiểm 

toán Vũng Tàu

Số 22H3 Tôn Thất 

Tùng, Trung tâm 

Thương Mại, Phường 

7, Tp Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lê Hồng Tư Lê Hồng Tư 043/KDKT 20/11/2013 23/10/2014

63 129
Công ty TNHH Kiểm 

toán Đại Dương

BT9-262 Nguyễn Huy 

Tưởng - Phường Thanh 

Xuân Trung - Quận 

Thanh Xuân - TP Hà 

Nội

Nguyễn Phúc 

Hưng

Nguyễn Phúc 

Hưng
106/KDKT 17/01/2014

Chi nhánh miền 

Bắc - Công ty 

TNHH Kiểm toán 

Đại Dương

Số 2/10 - Tổ 7 Huyền 

Kỳ - Phường Phú Lãm 

- Quận Hà Đông - Hà 

Nội

13931/BTC-CĐKT 06/10/2015

64 131
Công ty TNHH Kiểm 

toán I.T.O

Số 7 Nam Quốc Cang - 

Phường Phạm Ngũ Lão 

- Quận 1 - TP Hồ Chí 

Minh

Võ Hồng Quân
Võ Hồng 

Quân
094/KDKT 03/01/2014

Công ty TNHH 

Kiểm toán I.T.O - 

Chi nhánh Đà 

Nẵng

Số 28 - Đường 2/9 - 

Phường Bình Hiên - 

Quận Hải Châu - TP 

Đà Nẵng

289/BTC-CĐKT 07/01/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán ASC tại Hà 

Nội

Phòng 1802A Tòa nhà 

Hà Thành Plaza, số 

102 Thái Thịnh, 

phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội.

15402/BTC-CĐKT 24/10/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán ASC tạiTp 

HCM

94 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng, 

Quận 7, Tp Hồ Chí 

Minh

14865/BTC-CĐKT 21/10/2015

66 134

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Hà 

Nội

Số 18 ngõ 20, đường 

Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội

Lê Đăng Khoa Lê Đăng Khoa 068/KDKT 10/12/2013

67 135

Công ty TNHH kiểm 

toán và định giá 

AAFC

Số 61 ngõ 82 phố Chùa 

Láng, Láng Thượng, 

Đống đa, Hà Nội

Mai Đình Lân Mai Đình Lân 061/KDKT 10/12/2013 11/06/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Quốc tế PNT 

- chi nhánh Hà 

Nội

Số 5, hẻm 12/131/18 

phố Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, 

quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

16966/BTC-CĐKT 06/12/2013

61 126

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Thẩm định 

giá Việt Nam

Số 160, phố Phương 

Liệt, Phường Phương 

Liệt, Quận Thanh 

Xuân, Tp Hà Nội

Nguyễn Minh 

Hải

Nguyễn Minh 

Hải
067/KDKT 10/12/2013 20/02/2014

021/KDKT 30/10/2013 23/10/2014

68
136 Công ty TNHH Kiểm 

toán Quốc tế PNT

P916, CT2, ĐN1, Khu 

đô thị Định Công, 

Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội

Khương Tất 

Thành

Khương Tất 

Thành
022/KDKT

65
133 Công ty TNHH Kiểm 

toán ASC

Số 43, Ngõ 54, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội

Lê Quang Đức Lê Quang Đức

30/10/2013



Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh - Công ty 

TNHH Kiểm toán 

Quốc tế PNT

Tầng 1, Số 163 

Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ 

Chí Minh

2923/BTC-CĐKT 05/03/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán CPA 

VIETNAM - Chi 

nhánh Miền Bắc

Số 21, ngách 95/100, 

đường Vũ Xuân 

Thiều, Phường Phúc 

Lợi, Quận Long Biên, 

TP Hà Nội

17534/BTC-CĐKT 25/11/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán CPA 

VIETNAM - Chi 

nhánh TP Hồ Chí 

Minh

Phòng 502, tòa nhà 

văn phòng Thiên Sơn, 

Số 5 Nguyễn Gia 

Thiều, Phường 6, quận 

3, TP Hồ Chí Minh

17533/BTC-CĐKT 25/11/2015

70 138
Công ty TNHH Kiểm 

toán Việt

Số 86 Đường Xuân 

Thủy - TT Phân viện 

BC và TT - Tổ 36 - 

Phường Dịch Vọng 

Hậu - Quận Cầu Giấy - 

TP Hà Nội

Nguyễn Thái 

Hồng

Nguyễn Thái 

Hồng
070/KDKT 13/12/2013

71
142

Công ty TNHH Dịch 

vụ Tư vấn Tài chính 

Kế toán và Kiểm 

toán phía Nam

29 Võ Thị Sáu, 

Phường ĐaKao, Quận 

1, Tp Hồ Chí Minh

Đỗ Khắc Thanh
Đỗ Khắc 

Thanh
023/KDKT 30/10/2013 23/04/2015

72 143

Công ty TNHH Tài 

chính kế toán và 

kiểm toán VN

Số 30 Lê Văn An, khu 

đô thị Đông Bắc Ga, 

Phường Đông Thọ, 

Thành phố Thanh Hóa

Hoàng Minh 

Tưởng

Hoàng Minh 

Tưởng
074/KDKT 20/12/2013

73 144

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Kế toán Biên 

Hòa

Số E12, đường N4, 

Khu dân cư Bửu Long, 

KP1, Phường Bửu 

Long, Tp Biên Hòa, 

Nguyễn Duy 

Khánh

Trần Ngọc 

Hoàng
113/KDKT 25/01/2014 02/12/2015

74 145

Công ty TNHH Dịch 

vụ Tư vấn Tài chính 

Kế toán Kiểm toán 

Quảng Ninh

Cột 2 (Tổ 6, Khu 4), 

phường Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Trần Thanh 

Phương

Trần Thanh 

Phương
086/KDKT 02/01/2014

68
136 Công ty TNHH Kiểm 

toán Quốc tế PNT

P916, CT2, ĐN1, Khu 

đô thị Định Công, 

Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội

Khương Tất 

Thành

Khương Tất 

Thành
022/KDKT 30/10/2013

69
137 Công ty TNHH Kiểm 

toán CPA VIETNAM

Số 97 Trần Quốc 

Toản, phường Trần 

Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam

                     

Nguyễn Phú Hà

Phan Huy 

Thắng
044/KDKT 20/11/2013 20/10/2015



75 146

Công ty TNHH Tư 

vấn Thuế, Kế toán & 

Kiểm toán AVINA-

IAFC

Phòng 303, nhà C7 

Khu đô thị Mỹ Đình 1, 

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà 

Nội

Nguyễn Quốc 

Hùng

Nguyễn Quốc 

Hùng
062/KDKT 10/12/2013

30/10/2014

10/6/2015

Chi nhánh Hà Nội 

Công ty TNHH 

Tư vấn Thuế, Kế 

toán & Kiểm toán 

AVINA-IAFC

Số 12A/154 Phố 

Phương Liệt, Phương 

Liệt, Thanh Xuân, Hà 

Nội

17109/BTC-CĐKT 11/12/2013

76 149
Công ty TNHH Kiểm 

toán ASCO

Số 5 ngách 1/38 - Ngõ 

1 Phố Phạm Tuấn Tài - 

Phường Dịch Vọng 

Hậu - Quận Cầu Giấy - 

Hà Nội

Nguyễn Thanh 

Khiết

Nguyễn 

Thanh Khiết
054/DNKT 29/11/2013 11/08/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán ASCO tại Hà 

Nội

Phòng 1208 - Tòa nhà 

Charm Vit - 117 Trần 

Duy Hưng - Phường 

Trung Hòa - Quận Cầu 

Giấy - Hà Nội

11936/BTC-CĐKT 28/08/2015

77 150

Công ty TNHH Kế 

toán, Kiểm toán Việt 

Nam

Số nhà 10 ngách 3/29 

phố Cù Chính Lan, 

Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Phạm Thị Hoạt Phạm Thị Hoạt 063/KDKT 10/12/2013

Chi nhánh Công 

ty Kế toán, Kiểm 

toán Việt Nam tại 

Hải Phòng

Số 48 Ngô Gia Tự, 

Phường Cát Bi, Quận 

Hải An, Hải Phòng

17110/BTC-CĐKT 11/12/2013

78
152

Công ty TNHH Dịch 

vụ Tư vấn Tài chính 

Kế toán và Kiểm 

toán Nam Việt

29 Hoàng Sa, phường 

Đa Kao, quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh 

Tiến

Nguyễn Thị 

Lan
024/KDKT 30/10/2013 30/06/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH dịch vụ 

tư vấn tài chính 

kế toán và kiểm 

toán Nam Việt - 

Tại Hà Nội

Phòng 706, nhà A5, 

làng quốc tế Thăng 

Long, Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội

9907/BTC-CĐKT 21/07/2015

79 153
Công ty TNHH Kiểm 

toán quốc tế Unistars

83 Núi Trúc, Ba Đình, 

Hà Nội
Đoàn Tiến Hưng

Đoàn Tiến 

Hưng
047/KTKT 20/11/2013 04/12/2015

80 154
Công ty TNHH Kiểm 

toán VFA

Số 5 Ngõ 68 ngách 

53/16 phố Cầu Giấy, 

Phường Quan Hoa, 

Quận Cầu Giấy, Tp Hà 

Nội

Đỗ Quốc Bảo Đỗ Quốc Bảo 087/KDKT 02/01/2014 02/11/2015

Chi nhánh Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Công ty TNHH 

Kiểm toán VACO

Lầu 6 Tòa nhà HUD 

BUILDING, 159 Điện 

Biên Phủ, Phường 15, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1571/BTC-CĐKT 25/01/2014

81
156 Công ty TNHH Kiểm 

toán VACO

Tầng 4, số 168 Đường 

Láng, Phường Thịnh 

Quang, Quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội

Bùi Văn Ngọc Bùi Văn Ngọc 025/KDKT 30/10/2013 11/11/2015



Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán VACO tại 

Hải Phòng

Số 499- Tổ đường 5/4, 

Phường Quán Toan, 

Quận Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng

1572/BTC-CĐKT 25/01/2014

82 158

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Dịch vụ Tư 

vấn Hà Nội

Số nhà 9, ngõ 97, phố 

Chính Kinh, phường 

Nhân Chính, quân 

Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội

Lê Việt Dũng Lê Việt Dũng 110/KDKT 24/01/2014

83 160
Công ty TNHH Kiểm 

toán Việt Úc

Số 7 Nam Quốc Cang, 

Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh

Phạm Quốc Hải Lê Quốc Hiếu 100/KDKT 13/01/2014 04/12/2015

84 161
Công ty TNHH Dịch 

vụ Kiểm toán Hà Nội

Số 58 - Ngõ 169 - Tập 

thể Đại học Công Đoàn 

- Phố Tây Sơn - 

Phường Quang Trung - 

Quận Đống Đa - TP Hà 

Dương Anh 

Dũng

Dương Anh 

Dũng
076/KDKT 30/12/2013

85 164
Công ty TNHH Việt 

và Co

62A (Lầu 6) Phạm 

Ngọc Thạch, Phường 

06, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Nguyễn Huy 

Hoàng

Nguyễn Huy 

Hoàng
124/KDKT 10/03/2014

86 166
Công ty TNHH Kiểm 

toán Immanuel

Tầng 2, số nhà 37, lô 

M2, khu đô thị Yên 

Hòa, phường Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Trương Hoài 

Nam

Trương Hoài 

Nam
101/KDKT 13/01/2014 23/11/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Immanuel

Lô C2, Cư xá Thủy 

Lợi, 301 đường D1, 

phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh

682/BTC-CĐKT 14/01/2014

87 169

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Giải pháp 

công nghệ thông tin 

Đại Nam

1446-1448-1442/1 

Đường 3/2, Phường 2, 

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Nguyễn Quang 

Toàn

Nguyễn 

Quang Toàn
071/KDKT 13/12/2013

88 171
Công ty TNHH Định 

giá và Kiểm toán SPT

Số nhà AI- 4, Tổ 59, 

Ngõ 126, đường Hoàng 

Quốc Việt, Phường 

Nghĩa Tân, Quận Cầu 

Giấy, Tp Hà Nội

Lê Thanh Hải Lê Thanh Hải 080/KDKT 31/12/2013

89 172

Công ty TNHH Kiểm 

toán Crowe Horwath 

Việt Nam

Phòng 1205 - Tầng 12 - 

 Tòa nhà IPH - Số 241 

Xuân Thủy - Phường 

Dịch Vọng Hậu - Quận 

Cầu Giấy - TP Hà Nội

Nguyễn Quỳnh 

Nam

Nguyễn 

Quỳnh Nam
095/KDKT 03/01/2014 24/09/2015

Công ty TNHH 

Kiểm toán IGL - 

Chi nhánh TP Hồ 

Chí Minh

Tầng 14 Tòa nhà 

Maritime Bank - Số 

180 - 192 Nguyễn 

Công Trứ - Phường 

Nguyễn Thái Bình - 

Quận I - Thành phố 

Hồ Chí Minh

291/BTC-CĐKT 07/01/2014

81
156 Công ty TNHH Kiểm 

toán VACO

Tầng 4, số 168 Đường 

Láng, Phường Thịnh 

Quang, Quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội

Bùi Văn Ngọc Bùi Văn Ngọc 025/KDKT 30/10/2013 11/11/2015



90 173
Công ty TNHH Kiểm 

toán HDT Việt Nam

Số 186 - Nguyễn Cảnh 

Dị - Phường Đại Kim - 

Quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

Nguyễn Thị 

Thanh Huế

Nguyễn Thị 

Thanh Huế
096/KDKT 03/01/2014

Chi nhánh Hà Nội 

Công ty TNHH 

Kiểm toán HDT 

Việt Nam

Số 3 - Ngách 34 - Ngõ 

1081 - Đường Hồng 

Hà - Phường Chương 

Dương - Quận Hoàn 

Kiếm - TP Hà Nội

290/BTC-CĐKT 07/01/2014

91 176
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Asean

Số 78 phố Trung Liệt, 

phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội

Đặng Tấn Sơn Đặng Tấn Sơn 081/KDKT 31/12/2013 09/06/2015

92 177
Công ty TNHH 

Mazars Việt Nam

Số 141, đường Nguyễn 

Du, phường Bến 

Thành, quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

 Jean - Marc 

Deschamps

 Jean - Marc 

Deschamps
126/KDKT 12/03/2014 24/12/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Mazars 

Việt Nam tại Hà 

Nội

Tầng 17 tòa nhà 

Mipec, số 229 Tây 

Sơn, phường Ngã Tư 

Sở, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

965/BTC-CĐKT 22/01/2015

93 181

Công ty TNHH Kiểm 

toán tư vấn Khang 

Việt

Số 4, Lầu 4, Khu B 

Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường ĐaKao, Quận 

1, Tp Hồ Chí Minh

Võ Duy Trung Võ Duy Trung 107/KDKT 20/01/2014

94 184
Công ty TNHH Kiểm 

toán Việt Mỹ

Lầu 3 Tòa nhà Lotus - 

Số 16 Cửu Long - 

Phường 2 Quận Tân 

Bình - TP Hồ Chí Minh

Hoàng Bách 

Việt

Hoàng Bách 

Việt
128/KDKT 24/03/2014 27/07/2015

95 185
Công ty TNHH Kiểm 

toán Việt Đức

152 Cô Giang, phường 

Cô Giang, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Tấn 

Bình

Nguyễn Tấn 

Bình
121/KDKT 27/02/2014

96 187

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Tín 

Việt - AICA

Lầu 4, 456 - 458 Hai 

Bà Trưng - Phường 

Tân Định - Quận I - TP 

Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn 

Hạnh

Nguyễn Văn 

Hạnh
108/KDKT 17/01/2014

97 189
Công ty TNHH Kiểm 

toán Trường Thành

Phòng 516-A5, tập thể 

Công cụ số 1, Phường 

Thượng Đình, Quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội

Phan Thanh 

Thủy

Phan Thanh 

Thủy
130/KDKT 04/04/2014

98 190
Công ty TNHH Kiểm 

toán E-Jung

72-74 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kim Jong Shin Kim Jong Shin 129/KDKT 24/03/2014 04/09/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán E-Jung tại 

Hà Nội

Phòng 3502-3504 tầng 

35, Kangnam Hanoi 

Landmark Tower, Khu 

E6, Khu đô thị mới 

Cầu Giấy, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội

12782/BTC-CĐKT 15/09/2015



99 191
Công ty TNHH Kiểm 

toán Chuẩn Vàng

341 P4 Lô A Tầng 16 

Cao Đạt, Phường 01, 

Quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh

Huỳnh Vạng 

Cẩm Tú

Huỳnh Vạng 

Cẩm Tú
082/KDKT 31/12/2013 08/6/2015

100 193
Công ty TNHH Tri 

Thức Việt

Số 835A, Đại lộ Bình 

Dương, Phường Chánh 

Mỹ, Thành phố Thủ 

Dầu Một,  Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

Phạm Như Đồng
Phạm Như 

Đồng
083/KDKT 31/12/2013 09/09/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Tri 

Thức Việt

Phòng 305, Lầu 3, Số 

9 Phan Kế Bính, 

Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6191/BTC-CĐKT 13/05/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Tư vấn 

và Kiểm toán 

VIHA tại Gia Lai

271 Phan Đình Phùng, 

Phường Yên Đỗ, 

Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai, Việt 

Nam

11517/BTC-CĐKT 18/08/2014

Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh Công ty 

TNHH Tư vấn và 

Kiểm toán VIHA

192 đường Hoa Lan, 

Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

122/BTC-CĐKT 06/01/2015

102 196

Công ty TNHH Kiểm 

toán Thái Bình 

Dương

Số 01 Núi Thành - 

Phường 13 - Quận Tân 

Bình - TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành 

Đức

Nguyễn 

Thành Đức
125/KDKT 10/03/2014

103 198
Công ty TNHH Kiểm 

toán MHD

Số 03 - C10 - Khu đô 

thị mới Mỹ Đình 1 - 

Xã Mỹ Đình - Huyện 

Từ Liêm - Hà Nội

Trịnh Đức Minh
Trịnh Đức 

Minh
048/KDKT 20/11/2013

104 199
Công ty TNHH Kiểm 

toán Thăng Long

Số 16A12 tập thể Đại 

học Ngoại ngữ, đường 

Trần Quốc Hoàn, 

Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, 

Nguyễn Văn 

Tăng

Nguyễn Văn 

Tăng
088/KDKT 02/01/2014

105 200
Công ty TNHH Kiểm 

toán Win Win

Số 48, đường Hoàng 

Văn Thụ, khu dân cư 

Chánh Nghĩa, phường 

Chánh Nghĩa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Võ Đình Long Võ Đình Long 102/KDKT 13/01/2014 02/12/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Win Win

Số 602/43D Điện Biên 

Phủ, Phường 22. Quận 

Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh

12945/BTC-CĐKT 17/09/2015

106 201

Công ty TNHH Kiểm 

toán Tư vấn Rồng 

Việt

Số 59 Nguyễn Quý 

Đức, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh

Vũ Tiến Sỹ Lê Xuân Vinh 122/KDKT 27/02/2014 14/08/2014

134/KDKT 04/06/2014 05/12/2014101 195

Công ty TNHH Tư 

vấn và Kiểm toán 

VIHA

Số 53, ngõ 172 phố Vũ 

Hữu, Phường Thanh 

Xuân Bắc, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Đỗ Mạnh Hàn Đỗ Mạnh Hàn



107 202

Công ty TNHH Tư 

vấn và Kiểm toán 

Quốc tế

Tầng 6 - Số 136 Hoàng 

Quốc Việt - Phường 

Nghĩa Tân - Quận Cầu 

Giấy - TP Hà Nội

Nguyễn Bá An Nguyễn Bá An 117/KDKT 18/02/2014 09/06/2015

Chi nhánh công ty 

TNHH kiểm toán 

và tư vấn tài 

chính Toàn Cầu - 

Tại TP Hồ Chí 

Minh

Số 3 đường 3/2, 

phường 11, quận 10 

TP Hồ Chí Minh

16974/BTC-CĐKT 06/12/2013

Chi nhánh công ty 

TNHH kiểm toán 

và tư vấn tài 

chính Toàn Cầu - 

Tại Cần Thơ

Số 253 AB2 đường 

Xuân Thủy, Phường 

An Bình, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần 

Thơ, Việt Nam

3101/BTC-CĐKT 10/03/2015

109 207

Công ty TNHH Kiểm 

toán - Thuế - Tư vấn 

Sài Gòn

Số 5 - 7 Hoàng Việt - 

Phường 4 - Quận Tân 

Bình - TP Hồ Chí Minh

Bùi Trung Hiếu
Bùi Trung 

Hiếu
026/KDKT 30/10/2013 22/07/2015

110 209
Công ty TNHH Kiểm 

toán HSK Việt Nam

Phòng 1108, tòa nhà 

Ocean Park, số 1 Đào 

Duy Anh, phường 

Phương Mai, quận 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

Ngô Trung 

Dũng 

Ngô Trung 

Dũng 
084/KDKT 31/12/2013 22/10/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán HSK Việt 

Nam tại thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 31C, đường Lý Tự 

Trọng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

15093/BTC-CĐKT 22/10/2014

111 211

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn CPA 

Á Châu

137 Lê Quang Định, 

Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Đoàn Thế Vinh
Đoàn Thế 

Vinh
123/KDKT 27/02/2014

112 214
Công ty TNHH Kiểm 

toán Quy Chuẩn

223 Lê Văn Sỹ, 

Phường 14, Quận Phú 

Nhuận, Tp Hồ Chí 

Minh

Trần Văn Nhị Trần Văn Nhị 055/DNKT 29/11/2013 30/06/2015

113 215
Công ty TNHH Kiểm 

toán AVICO

Số 66, tổ 18, Phường 

Nghĩa Đô, Quận Cầu 

Giấy, Tp Hà Nội

Nguyễn Anh 

Tuấn

Nguyễn Anh 

Tuấn
027/KDKT 30/10/2013 23/11/2015

114 216
Công ty TNHH Kiểm 

toán Đông Nam

87 Trần Thiện Chánh, 

phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thái Phong
Trần Thái 

Phong
131/KDKT 10/04/2014 24/12/2014

115 218
Công ty TNHH Kiểm 

toán ASEAN

Tầng 4, tòa nhà văn 

phòng Housing, phố 

Trung Kính, Phường 

Yên Hòa, Quận Cầu 

Trịnh Tứ Kỳ
Chu Việt 

Hưng
137/KDKT 05/09/2014

20/11/2013108 205

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Tài 

chính Toàn Cầu 

(GAFC)

P14B05, tầng 14, toàn 

nhà Indochina Park 

Tower, số 04 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 

Đakao, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Duy Vũ
Nguyễn Duy 

Vũ
049/KDKT



116 220

Công ty TNHH Tư 

vấn Kiểm toán 

Hoàng Gia Việt Nam

180 Pasteur, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh 

Tích

Nguyễn Minh 

Tích
103/KDKT 13/01/2014 19/06/2015

117 221
Công ty TNHH Kiểm 

toán Đại Tín

750/1/15 Nguyễn Kiệm 

- Phường 4 - Quận Phú 

Nhuận - TP Hồ Chí 

Minh

Lê Phạm Thùy 

Trang

Lê Phạm 

Thùy Trang
089/KDKT 02/01/2014

118 223
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Kế toán TND

296 Phan Xích Long, 

Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Tp Hồ Chí 

Minh

Trần Việt Hà Trần Việt Hà 064/KDKT 10/12/2013

119 225
Công ty TNHH 

NEXIA STT

Tầng 18 - Tòa nhà 

C'Land Tower, Số 156 - 

 Ngõ Xã Đàn II - 

Phường Nam Đồng - 

Quận Đống Đa - TP Hà 

Nội

Nguyễn Thành 

Trung

Nguyễn 

Thành Trung
111/KDKT 24/01/2014 17/12/2014

120 226

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Tài 

chính Châu Á

Số 2, Ngách 41, ngõ 

268, đường Đê La 

Thành, Phường Thổ 

Quan, Quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội

Giáp Đăng Khoa
Giáp Đăng 

Khoa
028/KDKT 30/10/2013 7/7/2014

121 227

Công ty TNHH Kiểm 

toán Tư vấn Sáng 

Lập Á Châu

17/7 Đoàn Như Hài - 

Phường 12 - Quận 4 - 

TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hữu 

Phong

Nguyễn Hữu 

Phong
136/KDKT 25/08/2014 13/07/2015

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán Tư vấn Sáng 

lập Á Châu

Số 527B - Quốc lộ 30 - 

 Tổ 9 - Ấp 4 - Xã Mỹ 

Tân - Thành phố Cao 

Lãnh - Tỉnh Đồng 

Tháp

11361/BTC-CĐKT 19/08/2015

122 228

Công ty TNHH Kế 

toán và Kiểm toán 

Phương Nam

27 Nguyễn Kim - 

Phường 12 - Quận 5 - 

TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Phùng 

Mai Lan

Nguyễn 

Phùng Mai 

Lan

065/KDKT 10/12/2013

123 229
Công ty TNHH Kiểm 

toán CPA

168/22 Đường D2 - 

Phường 25 - Quận 

Bình Thạnh - TP. Hồ 

Chí Minh

Trương Song 

Nhân

Trương Song 

Nhân
050/KDKT 20/11/2013 09/06/2015

124 231
Công ty TNHH Kiểm 

toán AVN Việt Nam

Số 229, đường Lê Quý 

Đôn, Phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 

Việt Nam

Trần Xuân 

Thạnh

Trần Xuân 

Thạnh
029/KDKT 30/10/2013 23/05/2014

Chi nhánh Công 

ty TNHH Kiểm 

toán AVN Việt 

Nam tại Đà Nẵng

619 Ngô Quyền, 

phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng

8130/BTC-CĐKT18/06/2015

125 232
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn SGD

436B/17 đường 3/2, 

phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Công 

Hiệp

Nguyễn Công 

Hiệp
090/KDKT 02/01/2014

11/07/2014

27/04/2015



126 233

Công ty TNHH Kiểm 

toán Tư vấn Tài 

chính Quốc gia

Số nhà 38 phố Khương 

Trung, Phường 

Khương Trung, Quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Phạm Mạnh 

Tiến

Phạm Mạnh 

Tiến
097/KDKT 08/01/2014

127 234
Công ty TNHH Kiểm 

toán SG-VN

Số 5/1 Đoàn Thị Điểm - 

 Phường 01 Quận Phú 

Nhuận - TP Hồ Chí 

Minh

Mai Huỳnh Yến 

Như

Mai Huỳnh 

Yến Như
135/KDKT 24/06/2014

128 236
Công ty TNHH Kiểm 

toán Đông Nam Á

L14-008B Lầu 14, tòa 

nhà Vincom, 72 Lê 

Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

Cù Xuân Thắng
Cù Xuân 

Thắng
138/KDKT 24/09/2014 24/12/2014

129 237
Công ty TNHH Kiểm 

toán Việt Tin

Số 4 Lô 1C Khu Đô 

Thị Trung Yên - 

Phường Trung Hòa - 

Quận Cầu Giấy - TP 

Lý Trí Hùng Lý Trí Hùng 139/KDKT 03/10/2014 26/03/2015

130 238

Công ty TNHH 

Parker Randall Việt 

Nam

57-59 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Song 

Toàn

Nguyễn Song 

Toàn
141/KDKT 28/10/2014 11/11/2015

131 239
Công ty TNHH Kiểm 

toán Châu Á

Số 40, tổ 3 ngõ 53 

Giáp Nhất, đường 

Quan Nhân, Phường 

Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Văn 

Bình

Nguyễn Văn 

Bình
142/KDKT 28/10/2014

132 240
Công ty TNHH Kiểm 

toán AFA

199 Lê Đình Lý, 

phường Hòa Thuận 

Tây, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Trọng 

Hiếu

Nguyễn Trọng 

Hiếu
143/KDKT 26/11/2014

133 241

Công ty TNHH Kiểm 

toán Quốc tế và Dịch 

vụ Tài chính Thẩm 

định giá A&VN 

CPAS

Tầng 6 - Tòa nhà số 18 

Ngô Quyền - Phường 

Tràng Tiền - Quận 

Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trương Văn 

Nghĩa

Trương Văn 

Nghĩa
144/KDKT 22/09/2015

134 242
Công ty TNHH PKF 

Việt Nam

Số 01 Nguyễn Huy 

Tưởng - Phường Thanh 

Xuân Trung - Quận 

Thanh Xuân - Hà Nội

Đỗ Thị Ánh 

Tuyết

Đỗ Thị Ánh 

Tuyết
145/KDKT 05/10/2015

135 243
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn KMF

12 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Đinh Văn Tùng
Đinh Văn 

Tùng
146/KDKT 04/11/2015



136 244

Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn 

Kreston (VN)

Tầng 4, Tòa nhà Hà 

Thành, số 102 Thái 

Thịnh, Phường Trung 

Liệt, Quận Đống Đa, 

Hà Nội

Nguyễn Hoàng 

Dũng

Nguyễn 

Hoàng Dũng
147/KDKT 16/11/2015

137 245

Công ty TNHH Tư 

vấn và Kiểm toán 

Anh

Số 11/256 đường Đà 

Nẵng, Phường Cầu 

Tre, Quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị 

Mai Anh

Nguyễn Thị 

Mai Anh
148/KDKT 28/12/2015

138 246
Công ty TNHH 

Kiểm toán AGS

Lầu 12, Harbour 

View Tower, 35 

Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1 TP Hồ Chí 

Minh

Đỗ Phú 

Khánh

Đỗ Phú 

Khánh
149/KDKT 28/12/2015

139 247
Công ty TNHH 

kiểm toán ACPA

Số 59/3 Hồ Văn 

Long, Phường 

Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, 

TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Ngô Thanh 

Việt

Ngô Thanh 

Việt
150/KDKT 30/12/2015




